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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tuyến sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy 
của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT- 
BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quv định tuyên sinh và đào tạo 

trình độ thạc s ĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các Khoa, Viện đào tạo trình độ 

thạc sĩ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.

Nơi nhân:
- HĐ trường H VBCTT,
- Ban Giậm đốc HVBCTT,
- Như Điều 3,
- Lưu: VT. ĐT.



QUY ĐỊNH
TUYÉN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC s ĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 746 - QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 02 năm 2022 
của Giám đốc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền)

IChương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền (gọi tắt là Học viện), bao gồm: Những quy định chung; 
tuyển sinh; tổ chức và quản lý đào tạo; những quy định khác đối với học viên và tổ 
chức thực hiện.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia tuyển sinh 
và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện.

3. Việc tô chức tuyên sinh và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ được thực 
hiện thống nhất dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện theo quy chế của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Nội dung Quy định này cụ thể hoá một số điều cần thiết 
trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành kèm Thông tư số 
23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) nhăm tô chức, quản lý hoạt động tuyên sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 
được thuận lợi, phù họp với các điều kiện thực tế của Học viện.

Điều 2. Chương trình đào tạo
1. Xây dựng chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo thạc sĩ do Học viện xây dựng, thẩm định và ban 

hành theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng, đạt bậc 7 theo 
Khung trình độ quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 
18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Khung trình độ 
quốc gia). Cụ thể:

a) Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người 
học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cún 
khoa học phù họp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận 
thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám 
phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí 
nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác 
thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương 
trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
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b) Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng giúp cho người học 
nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực 
làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả 
nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt 
động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên 
ngành vào thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ 
quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và 
phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 
để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Yêu cầu đổi với việc xây dựng chương trình đào tạo
a) Căn cứ vào năng lực, điều kiện và định hướng phát triển đối với từng 

ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện và nhu cầu thực tế sử dụng nguồn 
nhân lực trình độ thạc sĩ để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo trình độ 
thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và/hoặc theo định hướng ứng dụng;

b) Xác định rõ mục tiêu, chuẩn đầu ra của mỗi ngành, chuyên ngành đàọ 
tạo; khối lượng kiến thức, cấu trúc chương trình và yêu cầu đối với luận văn phù 
hợp với định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng, phù hợp với các quy 
định hiện hành;

c) Đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu 60 tín chỉ;
d) Nội dung chương trình hướng vào việc thực hiện mục tiêu và đạt được 

chuẩn đầu ra đã được xác định; đảm bảo cho học viên được bổ sung và nâng cao 
kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; nâng cao năng 
lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành, chuyên 
ngành đào tạo. Phần kiến thức ở trình độ đại học, nếu cần thiết phải nhắc lại thì 
không được quá 5% thời lượng quy định cho mỗi học phần.

3. Cấu trúc chương trình đào tạo: Gồm 4 phần:
- Các học phần bổ sung kiến thức;
- Các học phần khối kiến thức chung;
- Các học phần khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành;
- Luận văn thạc sĩ.
a) Các học phần bổ sung kiến thức là các học phần cốt lõi của mỗi ngành, 

chuyên ngành, số lượng các môn học bổ sung được căn cứ vào bằng tốt nghiệp 
của từng ngành, chuyên ngành mà thí sinh đăng kí dự thi có. Tùy thuộc vào từng 
hồ sơ để xác định thí sinh phải học bao nhiêu môn học theo quy định.

b) Các học phần khối kiến thức chung
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Gồm các môn Triết học, Chính trị học nâng cao, Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa và Ngoại ngữ (riêng ngành Triết học học môn Những vấn đề 
kinh tế chính trị trong giai đoạn hiện nay, ngành Chính trị học, chuyên ngành 
Chính trị phát triển học môn Các lý thuyết và mô hình phát triển);

í

c) Các học phân khôi kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
- Trong từng khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đều có học 

phần bắt buộc và học phần tự chọn;
- Nhóm học phần bắt buộc chiếm khoảng 50% thời lượng chương trình 

đào tạo bao gồm những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình đào 
tạo, buộc học viên phải tích lũy;

- Nhóm học phần tự chọn chiếm khoảng 25% thời lượng chương trình đào 
tạo là học phần bao gồm những nội dung kiến thức càn thiết, học viên được tự 
chọn theo hướng dẫn của Học viện nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc 
được tự chọn tuỳ ý đế tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.
Số học phần tự chọn trong chương trình phải gấp 3 lần số học phần mà học viên 
được chọn;

d) Luận văn thạc sĩ chiếm 25% thời lượng chương trình đào tạo (tương 
đương 15 tín chỉ).

4. Đồ cương chi tiết các học phần
Mỗi học phần phải có đề cương chi tiết được Khoa, Viện thông qua và 

được phổ biến đề cương chi tiết học phần tới học viên trước khi học phần được 
bắt đầu giảng dạy ít nhất 1 tuần. Đe cương chi tiết học phần phải nêu rõ:

a) Mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy từng phần, chương, mục;
b) Thời gian, hình thức lên lóp (lý thuyết, thực hành);
c) Danh mục tài liệu tham khảo;
d) Yêu cầu về bài tập, tiểu luận, kiểm tra thường kì, thi kết thúc môn học;
đ) Trọng số của từng lần kiểm tra thường kì, bài tập, tiểu luận và thi;
e) Họ và tên, học hàm, học vị của các giảng viên giảng dạy môn học;
5. Chương trình đào tạo được thực hiện để cấp bằng thạc sĩ theo quy định 

này; không cấp thêm một văn bằng giáo dục đại học khác.
6. Chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các hình thức, phương 

thức tổ chức đào tạo và đối tượng người học khác nhau.
7. Thâm quyên xây dụng và ban hành chương trình đào tạo
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a) Chương trình đào tạo do Giám đốc Học viện tổ chức xây dựng theo quy 
định hiện hành về điều kiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 
về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo. Đối với 
chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, việc xây dựng chương trình đào tạo 
phải có sự tham gia của tổ chức hoặc cá nhân làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực 
sử dụng lao động sau đào tạo;

b) Sau mỗi khoá học (2 năm), Giám đốc Học viện cho phép rà soát, bổ 
sung đế cập nhật chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng và tiếp cận với chương trình đào tạo của các nước tiên tiến. Việc sửa đổi, 
bổ sung chương trình đào tạo (nếu có) được thực hiện theo quy trình xây dựng, 
thẩm định và ban hành chương trình đào tạo hiện hành.

8. Những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được 
thực hiện theo quy định hiện hành và được Học viện công bố cho học viên trước 
khi áp dụng.

Điều 3. Hình thức, phương thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo
1. Hình thức đào tạo: Chính quy.
2. Phương thức tổ chức đào tạo: Theo tín chỉ.

3. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt.

4. Thời gian đào tạo: 2 năm; thời gian đào tạo kéo dài không vượt quá 
thời gian đào tạo chính thức.

Điều 4. Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

1. Người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số 
học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác; hoặc đã tốt nghiệp 
một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học (có bảng điểm được xác nhận của cơ sở đào tạo), số tín chỉ 
được công nhận và chuyển đổi không vượt quá 30 tín chỉ.

2. Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học tại Học viện được đăng 
kí học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ. số học phần đăng 
kí thuộc khối kiến thức đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành, số tín chỉ đăng 
kí học trước (và được Học viện công nhận) không vượt quá 15 tín chỉ.

4



3. Yêu câu đôi với sinh viên khi tham gia học trước chương trình

a) Đang học từ năm thứ 3 trong chương trình đào tạo đại học chính khóa, 
có học lực tính theo điếm trung bình chung tích lũy và hạnh kiểm từ loại khá trở 
lên, không trong thời gian bị kỉ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có nguyện vọng học trước chương trình và được Giám đốc Học viện 
đồng ý;

c) Đáp ứng các điều kiện khác trong quy định về tuyển sinh đào tạo trình 
độ thạc sĩ của Học viện.

4. Quy trình, thủ tục đăng kí học trước một số học phần
a) Sinh viên làm đơn xin học trước học phần trong chương trình đào tạo 

trình độ thạc sĩ. Đơn ghi rõ tên học phần, sổ tín chỉ và các thông tin khác theo kế 
hoạch học tập đã ban hành;

b) Khoa, Viện đào tạo trình độ đại học (nơi sinh viên đang học chương trình 
đại học chính khóa) kí xác nhận;

c) Có bảng điểm tạm thời do Ban Quản lý Đào tạo cấp (kí, đóng dấu);
d) Ban Quản lý Đào tạo tiếp nhận đơn, trình Giám đốc phê duyệt và đăng 

kí vào lớp học theo quy định.

5. Những học phẩn được xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ theo quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi đáp ứng các yêu càu sau:

a) Đáp ứng chuẩn đầu ra, yêu cầu về giảng viên, khối lượng học tập và 
các yêu cầu khác của học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ;

b) Điểm đánh giá đạt từ điểm c (hoặc quy đổi tương đương) trở lên;
c) Thời điểm hoàn thành không quá 5 năm tính tới thời điểm xét công 

nhận, chuyến đối.
6. Điêu kiện, quy trình xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
a) Điều kiện xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ:
- Các trường hợp thuộc khoản 1, 2 Điều này;

- Có chứng nhận hoặc bảng điểm của cơ sở đào tạo cấp;
- Các học phần đề nghị công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ phải có tên 

học phần, số tín chỉ và nội dung tương đương giữa chương trình đã học và chương 
trình đang thực hiện;

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại khoản 3 Điều này.
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b) Quy trình xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
- Học viên làm đơn, kèm bảng điểm hoặc chứng nhận kết quả học tập (bản 

phô tô công chứng) nộp về Ban Quản lý Đào tạo trước khi môn học được giảng dạy 
ít nhất 7 ngày làm việc;

- Ban Quản lý Đào tạo tiếp nhận đơn, thẩm định và trình Giám đốc Học 
viện ra Quyết định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ (nếu đủ các 
điều kiện theo quy định). Quyết định phải ghi rõ tên từng học phần và số tín chỉ 
được công nhận và chuyển đổi.

Chương II 
TUYỂN SINH

Điều 5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
1. Đối tượng dự tuyển: Tất cả những người có nhu cầu và đáp ứng các 

điều kiện tại khoản 2 Điều này.
2. Điều kiện dự tuyển
a) về văn bằng
- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đổi với chương trình định hướng 
nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên 
quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

- Người tốt nghiệp các ngành không nằm trong danh mục ngành phù hợp 
với ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức để tích lũy được kiến thức tương 
đương với các thí sinh đã tốt nghiệp ngành phù hợp được quy định tại Điều này;

- Các trường hợp văn bằng đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải 
thực hiện thủ tục công nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hoặc các cơ quan đủ thẩm quyền khác.

b) về năng lực ngoại ngữ:
- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện 
chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Học viện cấp trong thời gian 
không quá 2 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại
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ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam;

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở 
lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ 
lục của Quy định này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo công bố, còn hiệu lực (24 tháng kể từ ngày kí) tính đến ngày đăng kí dự 
tuyển (Phụ lục II);

c) Không trong thời gian thi hành kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc 
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

d) Có đủ sức khỏe đê học tập;
đ) Nộp hồ sơ và lệ phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Học viện.
2. Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo đã được 
Học viện công bố.

3. Ngành phù hợp được nêu tại điếm a, khoản 2 Điều này và tại các điều 
khác của Quy định này là ngành đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ tương 
đương) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp 
chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong 
chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sĩ. Tùy thuộc vào ngành cụ thể, 
Học viện quy định những trường hợp phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến 
thức trước khi dự tuyển. Đối với các ngành quản trị và quản lý, đào tạo theo 
chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, ngành phù hợp ở trình độ đại học bao 
gồm những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực 
quản trị, quản lý.

4. ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các 
chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 
trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt 
nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo 
được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy 
định của Học viện.

Điều 6. Tổ chức tuyển sinh và công nhận học viên
1. Ke hoạch tuyển sinh
a) Học viện công bố kế hoạch tuyển sinh; các quy định về tuyển sinh; thời 

gian, địa điểm tổ chức tuyển sinh trong Thông báo tuyển sinh hằng năm và được
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đăng tải trên cống thông tin điện tử của Học viện và các phương tiện thông tin khác;
b) Tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ mỗi năm được tổ chức từ 1 đến 2 

đợt, địa điểm tổ chức tuyến sinh tại Học viện. Trường hợp tổ chức tuyển sinh 
ngoài Học viện phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý.

2. Phương thức tuyển sinh
Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết họp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa 

chọn phương thức nào được quy định trong Thông báo tuyển sinh hằng năm.
a) Phương thức thi tuyển
- Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn thi: môn ngoại ngữ (môn điều kiện, đánh 

giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ), môn chủ 
chốt và môn chuyên ngành được công bố trong Thông báo tuyển sinh hằng năm;

- Yêu cầu ngoại ngữ dùng trong thi tuyển sinh là tiếng Anh;
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 2 môn chủ chốt và môn chuyên ngành (tính 

đến số lẻ hai phần thập phân), xếp từ cao xuống thấp, bao gồm cả điểm ưu tiên 
quy định tại khoản 8 Điều này. Môn ngoại ngữ là môn điều kiện, thí sinh phải 
đạt mức điểm tương đương bậc 3 theo thang điểm đánh giá của Khung ngoại 
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Phương thức xét tuyển
Căn cứ kết quả học tập toàn khóa học (tính đến số lẻ hai phần thập phân) 

bậc đại học của thí sinh để xét tuyển, xét từ cao xuống thấp, bao gồm cả điểm ưu 
tiên được quy định tại khoản 8 Điều này.

c) Phương thức kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển
- Căn cứ kết quả học tập toàn khóa học (tính đến số lẻ hai phần thập phân) 

bậc đại học của thí sinh để xét tuyển xét từ cao xuống thấp, bao gồm cả điểm ưu 
tiên được quy định tại khoản 8 Điều này kết hợp với kết quả thi môn ngoại ngữ. 
Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì áp dụng tiêu chí phụ theo 
quy định tại điểm a, khoản 7 Điều này;

- Môn ngoại ngữ là môn điều kiện, thí sinh phải đạt mức điểm tương 
đương bậc 3 theo thang điểm đánh giá của Khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam.

d) Miễn thi môn ngoại ngữ được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 
2, Điều 5 của Quy định này.

3. Thông báo tuyển sinh
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a) Thông báo tuyển sinh được đăng trên cổng thông tin của Học viện 
trước 45 ngày tính đến ngày kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển;

b) Nội dung thông báo tuyển sinh gồm: chỉ tiêu tuyến sinh; hình thức và thời 
gian đào tạo; kế hoạch, phương thức tuyển sinh; đối tượng và điều kiện dự tuyển; 
môn thi tuyển sinh, đối tượng và chính sách ưu tiên; hồ sơ dự tuyển, thời gian và 
địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ; kinh phí tuyển sinh và đào tạo toàn khóa học; 
danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp và ngành khác được dự thi theo 
từng ngành, chuyên ngành đào tạo; các thông tin cần thiết khác đối với thí sinh 
trong kỳ thi tuyển sinh.

4. Ngành đúng, ngành phù họp, ngành gần và ngành khác với ngành/chuyên 
ngành đăng kí dự thi

a) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù 
họp, ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ do Hội 
đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện xác định theo Quy định trong Danh 
mục đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Danh mục ngành khác với 7 ngành/chuyên ngành đặc thù của Học 
viện (Báo chí học, Xuất bản, Quan hệ công chúng, ngành Chính trị học các 
chuyên ngành: Công tác tư tưởng, Quản lý xã hội, Chính trị phát triên và ngành 
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước) do Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
Học viện xác định, được Giám đốc Học viện phê duyệt.

5. Học bổ sung kiến thức trước khi dự thi:
a) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với 

ngành/chuyên ngành đào tạo đăng kí dự thi theo Quy định tại điểm a, b khoản 4 
Điều này phải học bổ sung kiến thức chương trình đại học trước khi dự thi và phải 
đóng học phí các học phần bổ sung theo quy định;

b) Trên cơ sở đề nghị của Khoa, Viện phụ trách ngành, chuyên ngành đào 
tạo thạc sĩ, Giám đốc Học viện quyết định:

- Việc học bổ sung kiến thức đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học 
ngành đúng, ngành gần, ngành phù họp nhưng khác chuyên ngành dự thi và 
ngành khác; hoặc đã tốt nghiệp nhiều năm tính đến thời điểm đăng kí dự thi;

- Nội dung kiến thức cần học bổ sung cho người đăng kí dự thi theo quy 
định tại điểm a khoản này được Hội đồng Khoa học và Đào tạo các Khoa, Viện 
xác định, trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đồng ý và đề nghị Giám 
đốc Học viện kí ban hành;
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- Học viện công khai các thông tin liên quan đến tổ chức học bổ sung kiến 
thức trên cổng thông tin của Học viện;

- Thí sinh đăng kí dự thi phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức 
(nếu thuộc đối tượng phải học bổ sung kiến thức) trước khi dự thi tuyển sinh. 
Sau khi hoàn thành các học phần bổ sung, thí sinh được Học viện cấp giấy xác 
nhận kết quả học tập theo quy định.

6. Thủ tục tuyển sinh
Đe tổ chức công tác tuyển sinh, Học viện thành lập Hội đồng tuyển sinh 

và các ban giúp việc cho Hội đồng.
a) Hội đồng tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh do Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập trên cơ sờ 

đề xuất của Ban Quản lý Đào tạo. Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được Giám đổc uỷ quyền;
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc;
- Ưỷ viên thường trực: Trưởng ban Quản lý Đào tạo hoặc Phó Trưởng ban 

Quản lý Đào tạo được Giám đốc chỉ định;
- Các ủy viên là trưởng hoặc phó đơn vị có liên quan;
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
- Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện quy chế 

tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến 

tuyển sinh;
- Báo cáo kịp thời với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh thạc sĩ của Học viện;
- Quyết định thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh. Tùy theo 

phương thức tuyển sinh để thành lập các ban tương ứng gồm: Ban Thư ký, Ban Đề 
thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Hậu cần, Ban Vận chuyển đề, Ban Phúc khảo 
và các ban khác khi cần thiết (các Ban giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo quy chê 
tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kì thi.
c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Thực 

hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công và thay mặt 
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải quyết công việc khi được ủy quyền;

d) Người có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột dự thi không được
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tham gia Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc cho Hội đông;
đ) Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký
- Thành phần Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh (gọi tắt là Ban Thư ký) 

gồm: Trưởng ban là ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh và các ủy viên;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký: Thực hiện các nhiệm vụ do 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giao; nhận và xử lý hồ sơ của thí sinh; gửi giấy báo thi, 
phát thẻ dự thi cho thí sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kì thi; nhận bài thi từ 
Ban Coi thi, bảo quản, kiểm kê bài thi; thực hiện việc dồn túi, đánh số phách bài 
thi theo quy định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; bàn giao bài thi của thí sinh 
cho Ban Chấm thi và thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định; quản lý 
các giấy tờ, biên bản liên quan tới bài thi; lập biên bản xử lý kết quả chấm thi; 
làm báo cáo tình hình chấm thi trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; dự kiến 
phương án điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trình Hội đồng 
tuyển sinh xem xét; gửi giấy báo điểm cho thí sinh; gửi giấy triệu tập thí sinh 
trúng tuyển.

- Ban Thư ký tiến hành công việc liên quan đến bài thi khi có mặt tối 
thiểu hai ủy viên của Ban;

- Ngoài các nội dung quy định nêu tại điếm đ khoản này, Ban Thư ký 
tuyển sinh phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định chung của kì thi 
quốc gia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Thư ký: Đề xuất danh sách thành 
viên Ban Thư ký và trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định; điều hành 
hoạt động của Ban Thư ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng tuyển 
sinh về hoạt động của Ban.

7. Tổ chức tuyển sinh
a) Phương thức thi tuyển
- Đồ thi tuyển sinh
+ Nội dung đề thi tuyến sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải đảm bảo các 

điều kiện: Phù họp với chương trình đào tạo trình độ đại học, đánh giá và phân 
loại được trình độ của thí sinh; phù hợp với thời gian quy định của mỗi môn thi; 
đảm bảo tính khoa học, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, bám sát và bao quát nội 
dung thi đã dược công bố trong Thông báo tuyển sinh của Học viện, trong phạm 
vi chương trình đào tạo trình độ đại học;

+ Dạng thức đề thi môn tiếng Anh do Giám đốc Học viện quy định. Mức 
độ đề thi môn tiếng Anh đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam;
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+ Người ra đề thi (gồm người soạn thảo ngân hàng đề thi, người giới thiệu 
đề nguồn, trưởng môn thi, người phản biện đề thi) phải đảm bảo các điều kiện: 
Có chuyên môn phù họp với nội dung thi, có tinh thần trách nhiệm, uy tín 
chuyên môn và có kinh nghiệm ra đề thi; giữ bí mật về công tác ra đề thi, chịu 
trách nhiệm về nội dung, chất lượng đề thi; bị xử lý kỉ luật nếu ra đề thi sai, hoặc 
vi phạm nguyên tắc và quy trình bảo mật đề thi; người ra đề thi môn ngoại ngữ 
phải là thạc sĩ trở lên, ra đề các môn thi khác phải là tiến sĩ trở lên;

+ Đe thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được áp dụng theo hình thức ra 
đề thi độc lập hoặc chọn trong ngân hàng đề thi đã được các Khoa, Viện xây 
dựng và được Giám đốc phê duyệt. Trong trường hợp ra đề thi, mỗi môn thi phải 
có tối thiếu 3 đề thi nguồn do 3 người khác nhau giới thiệu đế trưởng môn thi tố 
hợp thành 2 hoặc 3 đề thi, mỗi đề thi không sử dụng không quá 50% nội dung từ 
một đề nguồn. Trưởng ban Đe thi do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ủy quyền 
trực tiếp chọn người giới thiệu đề thi, tiếp nhận đề thi nguồn và giữ bí mật thông 
tin về người ra đề thi;

+ Quy trình ra đề thi, công tác bảo mật đề thi, việc xử lý các sự cố bất 
thường của đề thi thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học chính 
quy hiện hành;

+ Thang điểm của đề thi môn ngoại ngữ thực hiện theo định dạng đề thi 
tương ứng được Giám đốc quy định; thang điểm của đề thi các môn khác là 
thang điểm 10;

+ Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về công tác tổ chức ra đề 
thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Quy định này; quyêt 
định và chịu trách nhiệm về việc xử lý các sự cố bất thường phát sinh trong công 
tác đề thi.

- Coi thi tuyển sinh
+ Các môn thi tuyển sinh được tổ chức trong các ngày thi liên tục. Địa 

điểm thi, lịch thi cụ thể của kì thi được thông báo trên cổng thông tin điện tử 
của Học viện;

+ Khu vực thi được bố trí tương đối độc lập, an toàn, yên tĩnh; phải đảm 
bảo tối thiểu 2 cán bộ coi thi cho 1 phòng thi; số lượng thí sinh trong một phòng 
thi tối đa là 30; khoảng cách giữa 2 thí sinh liền kề nhau theo chiều ngang trong 
phòng thi phải từ 1,2m trở lên;

+ Cán bộ coi thi có trình độ từ thạc sĩ trở lên, Chủ tịch Hội đồng tuyển 
sinh quy định cụ thể việc tổ chức coi thi tuyển sinh; quy định thời gian làm bài
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của từng môn thi; nội quy phòng thi và các vấn đề khác theo yêu cầu của kì thi 
tuyên sinh. Các Ban giúp việc của Hội đông tuyên sinh chịu trách nhiệm phối 
họp đế to chức kì thi tuyển sinh theo đúng quy chế hiện hành.

- Chấm thi tuyển sinh
+ Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định cụ thể về quy trình xây dựng đáp 

án, quy trình chấm thi, xử lý kết quả chấm thi, phúc khảo điểm thi và các vấn đề 
cần thiết khác theo yêu cầu của việc chấm thi tuyển sinh. Không thực hiện việc 
làm tròn điểm trong kì thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ;

+ Trưởng ban Chấm thi chịu trách nhiệm về công tác tổ chức chấm thi 
tuyển sinh theo Quy chế chấm thi tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành; 
phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về các sự cố bất thường, phát sinh 
trong công tác chấm thi để được chỉ đạo, giải quyết;

+ Cán bộ chấm thi chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về chấm thi; 
đảm bảo việc chẩm thi công bằng, khách quan, theo đúng đáp án; chịu trách 
nhiệm về kết quả chấm thi và bị xử lý kỉ luật nếu chấm thi sai dẫn đến thay đổi 
kết quả trúng tuyển của thí sinh;

+ Trong trường họp cần thiết, Giám đốc Học viện có thể yêu cầu cán bộ 
chấm thi, cán bộ chấm phúc khảo giải trình kết quả chấm thi hoặc tổ chức chấm 
thẩm định khi có yêu cầu.

- Hình thức thi tuyển sinh có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến nhưng 
phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, trung thực và minh bạch;

- Điều kiện trúng tuyển
+ Thí sinh thuộc diện trúng tuyển phải đạt 50% thang điểm đối với mỗi 

môn thi (sau khi đã cộng điếm ưu tiên, nếu có);
+ Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được công bổ cho từng ngành đào tạo 

và tổng điểm 2 môn thi (môn chủ chốt và môn chuyên ngành) của từng thí sinh 
(không cộng điểm môn ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án 
điểm trúng tuyển;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điếm nhau ở mức điếm trúng tuyến 
thì xác định người trúng tuyển thứ tự ưu tiên như sau: (1) Người có điểm môn 
chuyên ngành cao hơn; (2) Người có điểm môn chủ chốt cao hơn; (3) Người 
được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điếm thi môn ngoại ngữ cao hơn.

b) Phương thức xét tuyển
- Xét duyệt hồ sơ
Căn cứ hồ sơ đăng kí dự thi tuyến sinh của thí sinh, Ban Thư ký tố chức
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thẩm định từng hồ sơ, sắp xếp danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp của điểm 
trung bình chung toàn khóa học (tính lẻ đến 2 số thập phân, bao gồm cả điểm ưu 
tiên) và tổ chức xét tuyển, đề xuất phương án trúng tuyển.

- Điều kiện trúng tuyển
+ Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm trung bình chung toàn khóa học 

(tính lẻ đến 2 số thập phân, bao gồm cả điểm ưu tiên) từ mức điểm trúng tuyển trở 
lên;

+ Trường họp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng tuyển 
thì xác định người trúng tuyển thứ tự ưu tiên như sau: (1) Người có điểm trung 
bình chung toàn khóa học (không tính điểm ưu tiên) cao hơn; (2) Người có điểm 
trung bình chung cộng của tất cả các học phần ngoại ngữ trong bảng điểm tốt 
nghiệp đại học cao hơn.

c) Phương thức kết họp giữa thi tuyển và xét tuyển
- Xét duyệt hồ sơ:
Căn cứ hồ sơ đăng kí dự tuyển của thí sinh, Ban Thư ký tổ chức thẩm 

định từng hồ sơ, sắp xếp danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp của điểm trung 
bình chung toàn khóa học (tính lẻ đến 2 số thập phân, bao gồm cả điểm ưu tiên);

- Tổ chức thi môn ngoại ngữ như quy định tại điểm a, khoản 7 Điều này;
- Điều kiện trúng tuyển:
+ Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm trung bình chung toàn khóa học 

(tính lẻ đến 2 số thập phân, bao gồm cả điểm ưu tiên) từ mức điểm trúng tuyển 
trở lên và đạt yêu cầu về môn ngoại ngữ;

+ Trường họp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở mức điểm trúng tuyển 
thì xác định người trúng tuyển thứ tự ưu tiên như sau: (1) Người có điểm trung 
bình chung toàn khóa học (không tính điểm ưu tiên) cao hơn; (2) Người có điểm 
thi môn ngoại ngữ cao hơn; (3) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với 
ngành dự tuyển hơn.

8. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a) Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hét 

hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 
trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong 
trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, 
biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
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- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
- Người dân tộc thiêu số có hộ khấu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa 

phương được quy định tại điếm a, khoản này;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 

được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng 
tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b) Mức ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điếm a, khoản 8 Điều 

này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 
quy đổi tương đương 10% tổng số điểm quy đổi theo thang điểm của đề thi môn 
ngoại ngữ nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định này và 
cộng 1 điểm (thang điểm 10) cho môn thi chủ chốt.

9. Quyết định trúng tuyển và công nhận học viên
a) Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh, xét và 

quyết định điểm trúng tuyển trên cơ sở chỉ tiêu đã xác định, ký duyệt danh sách 
thí sinh trúng tuyển, thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Học

b) Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh gửi giấy báo nhập học đến các thí 
sinh trong danh sách trúng tuyển trước ngày nhập học tối thiểu 15 ngày;

c) Thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học trong thời hạn trên giấy 
báo nhập học. Sau thòi gian phải nhập học theo quy định, nếu thí sinh không nhập 
học sẽ coi như không có nhu cầu theo học. Trường họp có lý do chính đáng (bất 
khả kháng) phải có minh chứng họp pháp trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (qua 
Ban Quản lý Đào tạo) đồng ý cho làm thủ tục nhập học muộn nhưng không quá 15 
ngày kể từ ngày hết hạn nhập học theo quy định;

d) Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận học viên của khóa đào tạo 
trình độ thạc sĩ cho những thí sinh trúng tuyển đã đăng kí nhập học, báo cáo Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại 
Điều 18 của Quy định này.

10. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh
a) Hoạt động thanh tra tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành vê tô 

chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hoạt động kiểm tra công tác tuyến

viện;
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sinh thực hiện theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, cơ quan 
quản lý có thẩm quyền;

b) Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo thành lập các đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ phối hợp với Thanh 
tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định về 
tuyển sinh ở Học viện;

c) Giám đốc Học viện có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát 
nội bộ các khâu trong công tác tuyển sinh tại Học viện theo quy định;

d) Những người có người thân (bố, mẹ; vợ, chồng; con; anh, chị, em ruột) 
dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ không được tham gia công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát tuyển sinh.

Chương III
TỎ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điều 7. Tổ chửc đào tạo và đánh giá kết quả học tập
1. Địa điểm đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các hoạt động 

thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế được tổ chức ở ngoài Học 
viện nhưng không vượt quá 20% khối lượng chương trình đào tạo.

2. Tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo học chế tín chỉ.
3. Thời gian và kế hoạch đào tạo
a) Thời gian đào tạo được tính bằng khóa học. Khóa học là thời gian để 

học viên hoàn thành một chương trình đào tạo cho một ngành/chuyên ngành cụ 
thể. Thời gian học tập cho 1 khóa học trong Học viện được quy định tại khoản 4, 
Điều 3 của Quy định này. Thời gian tính là học viên chính thức để thực hiện 
khóa đào tạo theo quyết định công nhận học viên;

b) Mỗi năm học có 2 kì chính, mỗi kì học chính có 16 tuần học, 4 tuần thi. 
Thời gian hoạt động giảng dạy trình độ thạc sĩ được thực hiện theo thời gian áp 
dụng cho hệ đại học chính quy của Học viện;

c) Đầu khóa học, Học viện thông báo cho học viên về chương trình đào 
tạo toàn khóa, đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo và các quy 
chế, quy định hiện hành áp dụng cho khóa học;

d) Kế hoạch học tập của từng học kì được thông báo cho học viên chậm 
nhất 2 tuần trước khi bắt đầu, được cụ thể hóa bằng thời khóa biểu, công bố trên 
Cổng thông tin điên tử của Học viện.
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đ) Thời khóa biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của 
từng lóp học thuộc các khoá học, hình thức và chưong trình đào tạo. Ke hoạch 
giảng dạy và học tập các học phần trong chương trình đào tạo được bố trí đều 
trong các tuần của học kỳ. Trong trường họp cần thiết phải xếp lịch học tập 
trung thời gian, số giờ giảng đối với mỗi học phần không vượt quá 15 giờ trong 
một tuần và 4 giờ trong một ngày.

e) Học viện tố chức các lóp học trực tuyên với khôi lượng học tập không 
vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo khi đáp ứng các quy 
định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào 
tạo qua mạng; bảo đảm chất lượng không thấp hơn so với các lóp học trực tiếp.

f) Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường họp bất khả 
kháng khác, Học viện thực hiện đào tạo trực tuyến các học phần theo hướng dẫn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức lóp học và đăng kí học tập

a) Lóp hành chính là lớp học cho những học viên cùng khóa/đọt tuyển sinh, 
học cùng 1 ngành/chuyên ngành đào tạo và theo địa điểm học tập được tổ chức 
thành các lóp hành chính và được đặt mã thống nhất theo quy định. Lóp hành 
chính được duy trì để sinh hoạt tập thể, xét quá trình học tập, khen thưởng (nếu 
có), phổ biến những thông tin của Khoa, Viện đào tạo và Học viện đến học viên;

b) Lóp học phần là lớp học được tổ chức theo từng học phần (lóp ghép) 
dựa vào kế hoạch học tập của khóa học và số lượng đăng kí học tập của học viên 
với học phần đó. Tùy theo từng học phần, số lượng học viên đăng kí và điều 
kiện thực tế, Giám đốc Học viện quyết định số lượng học viên, hình thức dạy 
học của từng lớp được mở trong học kì/đợt học.

c) Đăng kí khối lượng học tập

- Đầu mỗi khóa học, Ban Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch học tập 
toàn khóa cho từng học phần và từng môn học, số lóp học, số học phần và số 
lượng học viên/lớp học phần sẽ mở, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn 
dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết để được đăng kí học cho từng 
học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra, thi đối với từng học phần;
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- Học viên được đăng kí từ 16 đến 24 tín chỉ/học kì nhưng tổng số tín chỉ 
1 năm đối với hình thức chính quy không quá 45 tín chỉ, với hình thức vừa làm 
vừa học không quá 30 tín chỉ;

- Việc đăng kí các học phần sẽ học cho từng kì phải đảm bảo điều kiện 
tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể;

- Khối lượng đăng kí học tập của học viên theo từng kì phải được ghi vào 
phiếu đăng kí học và lưu giữ tại khoa đào tạo;

d) Đăng kí học lại
- Học viên có học phần không đạt yêu cầu môn học (đạt điểm trung bình 

môn học dưới 5,5, tương đương điếm mức điếm D) phải đăng kí học lại vào một 
trong các kì học tiếp theo cho đến khi đạt yêu cầu môn học đó hoặc đổi sang học 
phần tự chọn tương đương khác;

- Học viên có điểm trung bình chung môn học từ 5,5 đến 6,4 (điểm C) nếu 
có nhu cầu học lại để cải thiện điểm có thể đăng học theo quy định;

- Học viên phải tự túc toàn bộ kinh phí học lại các học phần. Mức học phí 
tín chỉ đối với các học phần đăng kí học lại và học cải thiện điểm gấp 1,5 lần 
mức học phí tín chỉ hiện hành. Học viên đăng kí học tại Ban Quản lý Đào tạo, 
nộp học phí tại Ban Ke hoạch - Tài chính và thực hiện theo đúng kế hoạch học 
tập được Ban Quản lý Đào tạo quy định;

đ) Khoa, Viện đào tạo có trách nhiệm bố trí giảng viên, kiểm tra việc lập và 
thực hiện kế hoạch giảng dạy về lý thuyết, thực hành, bài tập, kiểm tra, tiểu luận, 
thi các học phần do đơn vị mình phụ trách;

e) Ban Quản lý Đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch giảng dạy các học 
phần của từng chuyên ngành cho mỗi khoá và phối hợp với các Khoa, Viện quản 
lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy.

5. Kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
a) Đánh giá học phần có thể được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc 

trực tuyến, bao gồm: thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, làm bài tập hoặc tiểu luận 
hết môn và các hình thức khác (nếu có). Hình thức đánh giá trực tuyến được áp 
dụng nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định như đánh giá trực tiếp nhưng 
không vượt quá 50% tổng số học phần của chương trình đào tạo (trừ luận văn 
tốt nghiệp). Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả 
kháng khác, Học viện thực hiện đánh giá trực tuyến các học phần theo quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng học phần ngoại ngữ áp dụng cả hình thức thi
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viết và vấn đáp, có thể đánh giá trực tiếp hoặc trực tuyến;
b) Việc tô chức kiêm tra, đánh giá, thi hêt học phân và xem xét các điều kiện 

liên quan khác thực hiện theo Quy định về công tác khảo thí và các quy định hiện 
hành khác của Học viện và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

- Các điểm đánh giá học phần (bao gồm điếm ý thức học tập, điểm tiểu 
luận, điểm thi kết thúc môn học) được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10; nếu 
cho điểm lẻ thì chỉ lẻ đến 0,5 điểm. Điếm học phần là tổng các điểm đánh giá 
học phần đã nhân với trọng số của từng điểm đánh giá được quy định trong đề 
cương chi tiết môn học, lấy đến một chữ số thập phân và không làm tròn. Học 
phần được coi là đạt yêu cầu khi điểm trung bình học phần từ 5,5 trở lên (điểm 
C). Trọng số của điểm đánh giá bộ phận trong điểm học phần được tính như sau:

+ Điểm kiểm tra ý thức học tập: 0,10
+ Điểm tiểu luận: 0,30
+ Điểm thi kết thúc học phần: 0,60
- Các điểm đánh giá mỗi học phần và điểm trung bình chung toàn khóa của 

học viên phải được ghi và lưu trong so điếm chung của khoá đào tạo;
- Cách tính điểm trung bình chung của khoá học
+ Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy 

được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

ỉ  a ,  X n ,
J  / =  I

/ = 1

Trong đó:
A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy 

ai là điểm của học phần thứ i 
ni là số tín chỉ của học phần thứ i 
n là tổng số học phần.
(Không đưa điểm bảo vệ luận văn vào tính điểm trung bình chung)

+ Hệ số điểm khi tính chung bình chung
Hệ số điểm của mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó 

(một tín chỉ tính hệ sổ 1);
+ xếp loại học tập

t
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Bảng thang điểm quy đổi:

TT Thang điểm 10

•?

Thang điêm 4 Đ ạt/
không đạt

x ếp  loại kết quả 
học tậpĐiêm chữ Điểm sổ

1 Từ 8,5 đến 10 A 4,0 Đạt Giỏi
2 Từ 7,0 đến 8,4 B 3,5 Đạt Khá

3 Từ 5,5 đến 6,9 c 3,0 Đạt Trung bình
4 Từ 5,4 đến 0 D 1,5 Không đạt Yếu

Kết quả các học phần trong chưong trình đào tạo chỉ được xếp loại đạt khi 
có điểm đánh giá từ mức c trở lên;

- Hằng năm, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo chủ trì 
phối hợp với các đcm vị liên quan tổ chức nghiên cứu, phân tích kết quả thi, 
kiểm tra các học phần trong chưcmg trình đào tạo để ra đề thi, đảm bảo chính 
xác và công bằng trong kiểm tra và đánh giá.

c) Học viên được miễn đánh giá học phần ngoại ngữ, có đon xin miễn và 
được Giám đốc Học viện đồng ý khi đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b, 
khoản 2, Điều 5 của Quy định này.

6. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
a) Học viên được dự thi kết thúc học phần khi có đủ các điều kiện sau:
- Tham dự ít nhất 75% số tiết lên lớp lý thuyết;
- Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học;
- Có đủ các điểm bài tập hoặc kiểm tra thường kỳ, điểm tiểu luận theo quy 

định của môn học;
- Đã đóng đầy đủ tiền học phí;
- Không bị kỉ luật buộc thôi học hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
b) Các quy định khác đối với học viên trong khi thi kết thúc môn học
- Học viên vắng mặt có lý do chính đáng một trong các buổi thảo luận 

được giáo viên phụ trách giảng dạy xem xét cho nộp báo cáo khoa học, bài tập 
thay thế;

- Học viên vắng mặt có lý do chính đáng một trong hai kỳ kiểm tra 
thường kỳ hoặc kỳ thi két thúc học phần nhưng đã nộp tiểu luận được dự kỳ 
kiểm tra, thi lần 2 với lần thi tiếp theo của khoá đó hoặc khoá kế tiếp (trường 
hợp này được coi là thi lần đầu và không phải đóng lệ phí thi);

- Không tổ chức kiểm tra lại cho những học viên có điểm kiểm tra thường
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kỳ đạt dưới 5,5;

- Không tổ chức kiểm tra, thi ngoài các kỳ kiểm tra và thi kết thúc học 
phần nêu trong lịch trình giảng dạy và được công bố từ đầu khoá học;

- Học viên không đủ điều kiện dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu học phần 
nào thì phải học lại học phần đó với khoá tiếp sau và phải tự túc kinh phí;

- Học viên sao chép bài tập, tiểu luận của người khác sẽ bị điểm không (0) 
cho phần bài tập, tiểu luận đó và không đủ điều kiện thi;

- Các khiếu nại về điểm chấm được giải quyết trong vòng 2 tuần sau ngày 
công bố kết quả.

c) Học viên chỉ được xem xét bố trí cho học lại và thi lại trong các trường 
hợp có lý do chính đáng sau đây:

- Trường hop học lại
+ Học viên nghỉ học từ 3 buổi trở lên có đơn xin phép nghỉ học và có dấu 

xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác kèm theo Quyết định đi công tác của cơ 
quan quản lý học viên (hoặc xác nhận của Khoa, Viện.đào tạo nếu là thí sinh tự 
do) gửi về Ban Quản lý Đào tạo trước ngày nghỉ đầu tiên ít nhất 2 ngày;

+ Các trường hợp khác như nghỉ ốm, có đơn xin phép nghỉ học (có xác 
nhận của Bộ phận Y tế Học viện, Y tế địa phương hoặc bệnh viện nơi học viên 
đang điều trị) gửi về Ban Quản lý Đào tạo trước 3 ngày theo quy định;

- Trường hơp thi lại
+ Học viên bị ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi phải viết 

đơn xin phép gửi Ban Quản lý Đào tạo chậm nhất 7 ngày kể từ ngày thi và 
phải xuất trình giấy chứng nhận của Bộ phận Y tế Học viện, hoặc của bệnh 
viện cấp Huyện trở lên;

+ Trường hợp học viên muốn xin hoãn thi do có người thân (ông, 
bà, bố, mẹ, anh chị em ruột, con) mất vào ngày thi hoặc trước ngày thi từ 1 
đến 2 ngày phải viết đơn xin phép gửi Ban Quản lý Đào tạo chậm nhất là 7 
ngày kể từ ngày thi và nộp giấy xác nhận của ủy  ban nhân dân xã hoặc 
tương đương về sự việc trên trong thời gian 3 ngày sau khi nộp đơn;

+ Các trường hợp đặc biệt khác do bị tai nạn phải nhập viện, đi cấp 
cứu trong tình trạng nguy kịch, bị ốm vào ngày thi nhưng ngày thi là ngày 
nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật), học viên phải nộp đơn xin hoãn thi và các giấy 
xác nhận của y tế chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày thi.

7. Trách nhiệm và quyên hạn của các cá nhân, đơn vị
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a) Đối với học viên
- Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian đã được Học viện công bố; nộp học 

phí và các khoản kinh phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Học viện;
- Được cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh, công nhận học viên, kế 

hoạch và quy định về đào tạo và các chính sách khác của Học viện trong quá 
trình tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Lập kế hoạch nghiên cứu, học tập cho cá nhân, đăng kí học tập theo kế 
hoạch chung của Học viện và của Khoa, Viện đào tạo, đảm bảo yêu cầu về khối 
lượng và thời gian học tập được quy định trong Quy định này;

- Chủ động tham gia nghiên cứu học tập, liên hệ với giảng viên hoặc giáo 
viên chủ nhiệm lớp trong quá trình học tập để được hướng dẫn, hỗ trợ;

- Chấp hành đầy đủ nội dung của Quy định này và các quy định hiện hành 
của Học viện, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học viên;

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang 
thiết bị và cơ sở vật chât của Học viện cho việc học tập, nghiên cứu;

- Được đề nghị Học viện thay người hướng dẫn luận văn nếu sau một 
tháng, kể từ khi nhận được quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn mà học 
viên không liên hệ được với người hướng dẫn hoặc không được hướng dẫn thực 
hiện đề tài luận văn;

- Được phản hồi ý kiến với người có thẩm quyền của Học viện về chương 
trình đào tạo, về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động liên quan 
đến quá trình tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ;

- Được tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội trong Học viện;
- Được bồi hoàn học phí do Học viện vi phạm quy định dẫn đến việc học 

viên (không có lỗi) không được cấp bằng thạc sĩ;
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
b) Đối với giảng viên
- Giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm giảng viên cơ hữu và giảng 

viên thỉnh giảng, được phân công nhiệm vụ giảng dạy các học phần trong 
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc hướng dẫn học viên thực hành, thực 
tập, thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ;

- Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của giảng viên giảng dạy ở trình 
độ thạc sĩ phải tuân thủ các quy định hiện hành tại Điều 54, Điều 55, Điều 57 và 
Điều 58 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018); quy định
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về chuấn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác 
có liên quan;

- Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần lý thuyết chương trình đào 
tạo thạc sĩ phải có học vị tiến sĩ hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư; giảng 
viên giảng dạy học phân ngoại ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngôn 
ngữ nước ngoài hoặc người hướng dẫn thực hành, thực tập phải có học vị thạc sĩ 
trở lên;

- Giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên (các chuyên gia, nhà khoa học, 
doanh nhân, nghệ nhân, nghệ sĩ... ở trong nước và nước ngoài) tham gia đào tạo 
trình độ thạc sĩ phải đảm bảo tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác:
+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch, chương trình đào tạo, các quy 

định hiện hành của Học viện và của nhà nước liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ;
+ Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào 

tạo, thực hiện tư vấn, giúp đỡ học viên trong học tập và nghiên cứu khoa học;
+ Thường xuyên nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
+ Được hưởng các chính sách đối với giảng viên trong đào tạo trình độ 

thạc sĩ theo quy định của nhà nước và của Học viện;
+ Không được tự tổ chức hoặc thực hiện việc phụ đạo, hướng dẫn ôn tập 

với mục đích để người học dự thi tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
c) Đối với Ban Quản lý Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm theo từng ngành, 

chuyên ngành đào tạo để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy đối với các ngành/chuyên ngành được 

phép đào tạo; lập hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký chuyên ngành đào 
tạo trình độ thạc sĩ mới;

- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đã được xác định;
- Trình Giám đốc quyết định công nhận học viên, đề tài nghiên cứu, 

chuyên ngành, người hướng dẫn; đề xuất xử lý những thay đổi trong quá trình 
đào tạo;

- Quản lý quá trình đào tạo, học tập và nghiên cứu của học viên; cấp giấy 
chứng nhận cho học viên đã hoàn thành các phần trong chương trình đào tạo; 
hoàn thiện thủ tục cấp bằng thạc sĩ theo quy định hiện hành;
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- Thực hiện các chế độ lưu trữ và báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 
theo quy định;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế đào tạo trình độ 
thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện trong đào tạo;

- Đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo với cơ quan có thẩm quyền.
d) Đối với các Khoa, Viện đào tạo sau đại học
- Đăng kí mở ngành, chuyên ngành mới đào tạo trình độ thạc sĩ khi có đủ 

điều kiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xây dựng chương trình đào tạo chi tiết trình Giám đốc Học viện phê 

duyệt. Thường xuyên cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chương trình, kế hoạch 
đào tạo của ngành, chuyên ngành. Xây dựng hệ thống học liệu cho các học phần 
chuyên ngành. Xây dựng các định hướng nghiên cứu của chuyên ngành đào tạo;

- Tiếp nhận học viên cao học theo ngành, chuyên ngành đào tạo;
- Đe xuất phân công giáo viên chủ nhiệm, bố trí ban cán sự lớp cao học 

chuyên ngành; điều hành kế hoạch giảng dạy phần chuyên ngành theo lịch của Học 
viện; dự kiến phân công đề tài và người hướng dẫn; dự kiến các Hội đồng bảo vệ 
luận văn;

- Phân công giảng viên giảng dạy, tham gia coi thi, chấm thi kết thúc học 
phần theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo xác định danh sách học 
viên đủ điều kiện thi hết học phần;

- Kiểm tra, giám sát giảng viên, người hướng dẫn khoa học thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của 
giảng viên và chất lượng học tập, thực hiện luận văn của học viên;

- Phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo và các phòng, ban, trung tâm theo 
dõi, kiểm tra tình hình học tập, rèn luyện của học viên; đôn đốc, nhắc nhở học 
viên thực hiện nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt và thực hiện đúng tiến độ học 
tập, nghiên cứu theo quy định;

- Phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo thẩm định quy cách và hình thức 
trình bày luận văn của học viên trước khi bảo vệ;

- Chịu trách nhiệm giám sát quá trình hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ luận 
văn, cảnh báo quá hạn thời gian sửa chữa luận văn, đề xuất hủy kết quả bảo vệ 
luận văn khi quá thời hạn hoàn thiện theo quy định;

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản đào tạo theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
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đ) Đối với Ban Thanh tra
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyết định của Giám đốc Học viện thực 

hiện tô chức kiêm tra, thanh tra việc thực hiện Quy che đào tạo trình độ thạc sĩ 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện trong đào tạo trình độ 
thạc sĩ.

e) Đối với các đơn vị khác trong Học viện: Thực hiện công việc theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Hướng dẫn luận văn
1. Học viên theo học chương trình định hướng nghiên cứu (hoặc ứng 

dụng) phải thực hiện một đề tài nghiên cứu có khối lượng từ 12 đến 15 tín chỉ, 
kết quả được thể hiện bằng luận văn hoặc đề án.

2. Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ
a) Đe tài luận văn
- Đề tài luận văn do học viên đề xuất (hoặc do Khoa, Viện đào tạo chỉ 

định), có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người dự kiến hướng dẫn và 
Trưởng Khoa, Viện đào tạo đồng ý;

- Sau khi được Hội đồng tư vấn tên đề tài đồng ý, được Khoa, Viện đào tạo 
và Trưởng ban Quản lý Đào tạo đề xuất, Giám đốc Học viện ra quyết định giao đề 
tài cho học viên và cử cán bộ hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 
6 tháng;

- Sau 3 tháng kể từ ngày nhận quyết giao đề tài luận văn và người hướng 
dẫn, nếu vì điều kiện không thể thực hiện được đề tài luận văn đã được duyệt, học 
viên có thể làm đơn xin đổi đề tài luận văn (có sự đồng ý của người hướng dẫn, 
Khoa, Viện đào tạo, thông qua Ban Quản lý Đào tạo) trình Giám đốc phê duyệt. 
Ngoài thời gian này, học viên phải đăng kí nhận đề tài mới với khóa sau.

b) Yêu cầu đối với luận văn
- Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một công trình 

khoa học chuyên sâu, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả 
mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành 
đào tạo; có khối lượng 15 tín chỉ;

- Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một đề án khoa 
học chuyên sâu, giải quyết được một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo 
kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... 
trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế; có khối lượng từ 12 đến 15 tín chỉ;
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- Có đóng góp về lý luận, học thuật hoặc phát triển công nghệ, đổi mới 
sáng tạo; thê hiện năng lực nghiên cứu của học viên;

- Phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục 
của người Việt Nam;

- Tuân thủ quy định của Học viện về liêm chính học thuật và các quy định 
hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

- Luận văn thạc sĩ phải do học viên thực hiện, đáp ứng được những mục tiêu 
và yêu cầu tại điểm b khoản này và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực 
hành trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các 
kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên 
cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để xử lý đề tài;

- Kết cấu luận văn thạc sĩ gồm có các phần: Mở đầu; các chương tiếp theo; 
kết luận; khuyến nghị khoa học (nếu có); danh mục các công trình đã công bổ của 
tác giả có liên quan đến đề tài luận văn (nếu có); danh mục tài liệu tham khảo; phụ 
lục (nếu có) và tóm tắt luận văn;

- Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác 
giả, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào khác;

- Nếu luận văn là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học 
của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình với 
Khoa, Viện, Ban Quản lý Đào tạo văn bản của các thành viên trong tập thể đông 
ý cho phép học viên sử dụng công trình này trong luận văn để bảo vệ lấy bằng 
thạc sĩ;

- Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của 
đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Neu sử dụng tài liệu của 
người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà 
không chú dẫn tác giả, nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ;

- Danh mục công trình đã công bố của học viên có liên quan đến đề tài 
luận văn (nếu có) và danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự 
bảng chữ cái họ tên tác giả theo thông lệ quốc tế. Tài liệu tham khảo bao gồm 
các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn.

- về bố cục luận văn
Số chương của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ 

thể, nhưng thông thường luận văn bao gồm những phần và chương sau:
+ Mở đầu gồm các mục: Lý do chọn đề tài; tình hình nghiên cứu liên quan
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đến đề tài; mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; cơ 
sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; điểm mới của luận văn; ý nghĩa lý luận 
và thực tiễn của đề tài; cấu trúc luận văn;

+ Các chương tiếp theo trình bày, đánh giá, bàn luận các kết quả nghiên 
cứu, mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu 
nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các 
dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc 
đổi chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham 
khảo; sau mỗi chương có tiểu kết chương dung lượng không quá 1 trang A4.

+ Kết luận: Trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn 
gọn, không có lời bàn và bình luận thêm;

+ Khuyến nghị khoa học (nếu có);
+ Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, 

sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn;
+ Phụ lục (nếu có): Không được dày hơn phần chính của luận văn;
+ Tóm tắt luận văn: trình bày trong 1 trang, nêu bật nội dung chính của 

luận văn, để ở trang cuối cùng của luận văn;
- về trình bày luận văn (xem Phụ lục IV).
3. Mỗi học viên có một hoặc hai người hướng dẫn luận văn. Trong trường 

họp có 2 người hướng dẫn thì phải có một người là giảng viên cơ hữu của Học 
viện. Tại một thời điểm, một người hướng dẫn độc lập không quá 5 học viên; 
trường họp đồng hướng dẫn 2 học viên được tính tương đương hướng dẫn độc 
lập 1 học viên.

4. Tiêu chuẩn của người hướng dẫn luận văn
a) Có trình độ tiến sĩ chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo và đề tài 

luận văn của học viên;
b) Có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện 

nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế;
c) Có kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận văn trong 

thời gian 5 năm tính đến thời điểm được giao hướng dẫn;
d) Đáp ứng những yêu cầu khác theo chuẩn chương trình đào tạo của 

ngành, lĩnh vực đào tạo và quy định của Học viện.
5. Trách nhiệm và quyền hạn của người hướng dẫn

27



Ngoài các nhiệm vụ và quyền nêu tại khoản 4, Điều 8 của Quy định này, 
người hướng dẫn luận văn có trách nhiệm và quyền sau:

- Hướng dẫn học viên xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài;
- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc học viên nghiên cứu khoa học, thực hành, 

thực tập theo yêu cầu của đề tài;
- Từ chối không hướng dẫn học viên và thông báo bằng văn bản cho Học 

viện trong các trường họp: đã hướng dẫn đủ sổ lượng tối đa theo quy định tại 
Điều này; sau 02 tháng kể từ ngày nhận quyết định cử người hướng dẫn mà học 
viên không liên hệ hoặc học viên không tuân thủ sự hướng dẫn hoặc không hoàn 
thành kế hoạch nghiên cứu mà không có lý do chính đáng;

- Xác nhận kết quả nghiên cứu và duyệt luận văn của học viên; đề nghị và 
chịu trách nhiệm về việc đề nghị Học viện cho học viên bảo vệ luận văn nếu thấy 
đáp các ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2, Điều này.

6. Thay đổi người hướng dẫn
Việc thay đổi người hướng dẫn được thực hiện trong các trường hợp bất 

khả kháng (người hướng dẫn mất, đau ốm không đủ sức khỏe để hướng dẫn) 
hoặc từ chối hướng dẫn vì các lý do khác. Thời gian thay đổi người hướng dẫn 
được thực hiện chậm nhất trước 6 tháng tính đến thời điểm hết hạn học tập (bao 
gồm cả thời gian kéo dài theo quy định).

7. Việc giao đề tài và người hướng dẫn luận văn; thay đổi đề tài, người 
hướng dẫn; thời gian thực hiện luận văn tuân thủ các quy định của Điều này.

Điều 9. Đánh giá luận văn
1. Luận văn được tổ chức đánh giá bằng hình thức bảo vệ trước hội đồng. 

Buổi bảo vệ được tổ chức công khai trừ những đề tài thuộc các lĩnh vực cần bảo 
mật thực hiện theo quy định của Nhà nước.

2. Hội đồng đánh giá luận văn bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có 5 thành viên, gồm chủ tịch, thư ký, 2 ủy viên phản biện và ủy viên; 

trong đó ít nhất 1 ủy viên phản biện là người ngoài Học viện; các thành viên Hội 
đồng là những người có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó 
giáo sư, giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với học viên, am hiêu lĩnh 
vực của đề tài luận văn;

b) Tiêu chuẩn các thành viên hội đồng phải đáp ứng tiêu chuẩn như người 
hướng dẫn luận văn quy định tại khoản 4 Điều 8 của Quy định này; trong đó chủ 
tịch phải là giảng viên cơ hữu hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo;

c) Người có quan hệ với học viên như cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, 
chị, em ruột của học viên không tham gia hội đồng;

d) Chủ tịch Hội đồng là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa 
học, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của Hội đồng;
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đ) Người phản biện phải am hiểu sâu sắc lĩnh vực của đề tài luận văn;
e) Thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách 

quan trong việc nhận xét, đánh giá luận văn theo quy định;
f) Các thành viên tham gia Hội đồng đánh giá luận văn phải kê khai hồ sơ 

khoa học trên cơ sở đề xuất của Khoa, Viện đào tạo sau đại học về tham gia 
giảng dạy, hội đồng chuyên môn và các công việc khác liên quan đến quá trình 
đào tạo thạc sĩ và được Giám đốc Học viện đồng ý (nhận xét của các thành viên 
đã kê khai hô sơ khoa học không cần lấy dấu xác nhận của cơ quan chủ quản, 
các trường hợp khác thực hiện theo quy định hiện hành).

3. Điêu kiện đê học viên được bảo vệ luận văn
a) Đã hoàn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo;
b) Đã nộp luận văn, được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ;
c) Đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng góp các khoản kinh phí theo quy đinh;
d) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Không bị khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung 

khoa học trong luận văn.
4. Trước khi Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập Hội đồng đánh 

giá luận văn, các đơn vị tham gia hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện quy 
trình như sau:

a) Học viên nộp hồ sơ xin bảo vệ tại Khoa, Viện đào tạo kèm theo giấy
xác nhận của Trung tâm Thông tin khoa học về kết quả kiểm tra chống trùng lặp ' 
luận văn dưới 20%;

b) Khoa, Viện đào tạo kiểm tra hồ sơ, đề xuất danh Hội đồng đánh giá 
luận văn gồm 7 người (5 người trong Học viện, 2 người bên ngoài Học viện 
thuộc 2 cơ sở đào tạo khác nhau) gửi đến Ban Quản lý Đào tạo;

c) Ban Quản lý Đào tạo kiểm tra hồ sơ, danh sách đề xuất Hội đồng đánh 
giá luận văn, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; làm quyết định thành lập Hội 
đồng, trình Giám đốc kí để ban hành; giao quyết định cho Khoa, Viện đào tạo để 
chuyển cho học viên và các thành viên Hội đồng;

d) Ban Quản lý Đào tạo chủ trì phối họp với Khoa, Viện và Văn phòng tố 
chức hội đồng bảo vệ luận văn theo kế hoạch đã được phê duyệt;

đ) Hồ sơ sau bảo vệ (đã đủ các văn bản theo quy định) chuyển về Khoa,
Viện đào tạo để quản lý, kiểm soát và cảnh báo thời hạn sửa chữa, đề xuất xóa 
kết quả bảo vệ (nếu vi phạm) và đề xuất danh sách xét tốt nghiệp theo quy định;
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e) Thời gian sửa luận văn sau bảo vệ, cảnh báo quá hạn, hủy kết quả bảo 
vệ, lập danh sách xét tốt nghiệp và cấp bằng:

- Tối đa sau 2 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn (gồm cả ngày nghỉ), học 
viên phải nộp luận văn và hoàn thiện các thủ tục khác theo quy định của Học 
viện. Quá thời gian này, Học viện sẽ làm thông báo cảnh báo 2 lần (trên cơ sở đề 
xuất của Khoa, Viện đào tạo), mỗi lần cách nhau 15 ngày(gồm cả ngày nghỉ), 
tổng thời gian cảnh báo không quá 1 tháng;

- Sau 3 tháng (2 tháng bảo vệ chính thức và 1 tháng cảnh báo), nếu học 
viên không sửa chữa, hoàn thành các thủ tục sau bảo vệ theo quy định, Học viện 
sẽ làm quyết định hủy kết quả bảo vệ luận văn (trên cơ sở đề xuất của Khoa, 
Viện đào tạo). Nếu còn thời hạn học tập theo quy định, học viên muốn được cấp 
bằng tốt nghiệp phải bảo vệ lại luận văn, quy trình xin bảo vệ lại luận văn được 
thực hiện như quy trình bảo vệ lần đầu. Kinh phí bảo vệ lại luận văn do học viên 
tự chi trả;

f) Sau khi xét tốt nghiệp và cấp bằng, hồ sơ sẽ được chuyển về các Khoa, 
Viện đào tạo để lưu trữ theo quy định.

5. Hội đồng đánh giá luận văn do Giám đốc Học viện ra quyết định thành 
lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Khoa, Viện đào tạo và Trưởng ban Quản lý 
Đào tạo.

6. Hội đồng họp để đánh giá luận văn trong thời hạn tối đa 60 ngày (cả 
ngày nghỉ) kể từ ngày ra quyết định thành lập. Hội đồng không tổ chức họp đánh 
giá luận văn trong các trường họp vắng mặt chủ tịch hoặc thư ký Hội đồng; vắng 
mặt người có ý kiến không tán thành luận văn; vắng mặt từ hai thành viên Hội 
đồng trở lên; chưa nhận đủ nhận xét của 2 ủy viên phản biện, trong đó có 1 nhận 
xét đồng ý thông qua luận văn. Trường hợp thành viên Hội đồng không thể 
tham dự, Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội 
đồng nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này và 
thời hạn tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn được tính từ ngày ký quyết 
định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng.

7. Buổi bảo vệ luận văn được tổ chức khi ít nhất 2 phần 3 tổng số thành 
viên hội đồng đánh giá có mặt (4/5 thành viên), trong đó có chủ tịch, thư ký và ít 
nhất 1 ủy viên phản biện. Hình thức bảo vệ trực tuyến có thể được thực hiện khi 
có sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và học viên; toàn bộ diễn biến của 
buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm và lưu trữ theo Quy định hiện hành 
của Học viện.
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8. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên hội 
đồng có mặt trong buổi đánh giá luận văn theo thang điểm 10; được xếp loại đạt 
khi lớn hơn hoặc băng 5,5 điếm.

9. Trong trường họp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh 
sửa, bổ sung để được đánh giá lần thứ hai trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày 
họp hội đồng đánh giá lần thứ nhất; không tổ chức đánh giá luận văn lần thứ ba.

10. Quy trình đánh giá luận văn:
a) Đại diện Ban Quản lý đào tạo công bố quyết định thành lập Hội đồng;
b) Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều kiện để 

học viên được tiến hành buổi bảo vệ luận văn và chương trình làm việc;
c) Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học, bảng điểm và các điều kiện để 

học viên được bảo vệ luận văn;
d) Học viên trình bày tóm tắt những nội dung chính của luận văn (không 

đọc nguyên văn các bản tóm tắt theo hình thức soạn sẵn từ văn bản giấy hoặc 
các slides trên máy chiếu, thời gian trình bày tối đa là 15 phút);

đ) Phản biện đọc nhận xét, nêu câu hỏi và các nội dung cần trao đổi;
e) Các thành viên còn lại trong Hội đồng nhận xét, nêu câu hỏi và các nội 

dung cần trao đổi;
f) Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến về những kết 

quả đạt được, những vấn đề chưa giải quyết được, những điểm cần bổ sung hoặc 
sửa chữa của luận văn (nếu có);

g) Học viên trả lời các câu hỏi và các ý kiến trao đổi;

h) Người hướng dẫn đọc nhận xét;
i) Hội đồng họp riêng, cho ý kiến đánh giá vào phiếu điểm (theo mẫu) nếu 

không còn vấn đề tranh luận;
k) Thư kí Hội đồng công bố Biên bản kiểm phiếu và điểm đánh giá luận văn;
l) Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng và tuyên bổ tự giải tán;

m) Học viên phát biểu (nếu có).
11. Sau khi bảo vệ thành công, toàn văn luận văn (đã được chỉnh sửa, bổ 

sung theo yêu cầu của hội đồng nếu có) phải được nộp và lưu trữ tại Trung tâm 
Thông tin khoa học của Học viện; được công bố trên cổng thông tin điện tử của 
Học viện trong thời gian ít nhất 30 ngày, trừ một số đề tài thuộc các lĩnh vực cần 
bảo mật thực hiện theo quy định của Nhà nước.
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Điều 10. Thẩm định luận văn
1. Khi có phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc trong những trường hợp khác 

theo yêu cầu quản lý, Giám đốc Học viện quyết định việc tổ chức thẩm định chất 
lượng luận văn.

2. Hội đồng thẩm định luận văn có thành phần, tiêu chuẩn như hội đồng 
đánh giá luận văn; các thành viên hội đồng đánh giá luận văn lần 1 không tham 
gia hội đồng thẩm định.

3. Trình tự, thủ tục thấm định luận văn
a) Trước khi họp Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng có bản 

nhận xét về sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài luận văn, sự phù hợp với 
chuyên ngành; sự không trùng lặp về đề tài, nội dung, kết quả nghiên cứu với 
các công trình đã được công bố; tính trung thực, minh bạch trong trích dẫn tư 
liệu; bố cục và hình thức trình bày; nội dung, phưcmg pháp, kết quả, ý nghĩa, độ 
tin cậy của các kết quả đạt được; đánh giá thành công và hạn chế của luận văn, 
khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu của một luận vàn thạc sĩ;

b) Việc thẩm định luận văn được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 
2, 5 Điều 9 của Quy định này;

c) Tác giả luận văn, người hướng dẫn, thành viên Hội đồng đánh giá luận 
văn lần 1 không tham dự phiên họp của Hội đồng thẩm định nhưng được Học 
viện thông báo và gửi ý kiến, cung cấp tài liệu (nếu có) tới Hội đồng thẩm định.

4. Xử lý kết quả thẩm định luận văn không đạt yêu cầu
Nếu Hội đồng thẩm định kết luận luận văn không đạt yêu cầu thì Giám 

đốc Học viện dừng việc cấp bằng hoặc thu hồi, huỷ bỏ bằng thạc sĩ đã cấp (nếu 
đã cấp) do học viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. Những trường hợp luận văn 
không đạt yêu cầu không vì lý do sao chép bất hợp pháp thì quyền và trách 
nhiệm của học viên được giải quyết như sau:

a) Trường hợp chưa bảo vệ lại luận văn, đề tài vẫn cần thiết nghiên cứu 
thì học viên được chỉnh sửa, bổ sung và bảo vệ lại luận văn trước Hội đồng thẩm 
định theo quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 9 của Quy định này. Trường hợp 
đã hết thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại Điều 
3 của Quy định này thì học viên được gia hạn tối đa 3 tháng để hoàn thành luận 
văn và bảo vệ theo quy định.

b) Trường hợp đã bảo vệ lại luận văn hoặc đề tài không cần thiết tiếp tục 
nghiên cứu, nếu học viên có nguyện vọng thì Giám đốc Học viện giao đề tài mới 
nếu còn đủ thời gian theo quy định.
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c) Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, thực hiện và bảo vệ đề tài 
mới do học viên tự chi trả.

Điều 11. Huóng dẫn, đánh giá và thẩm định học phần tốt nghiệp 
chương trình định hưóng ứng dụng

1. Học viên theo học chương trình định hướng ứng dụng phải thực hiện 
một đề án tốt nghiệp 9 tín chỉ; thời gian thực hiện đề án ít nhất 3 tháng.

2. Đe án được tổ chức đánh giá bằng hình thức bảo vệ trước Hội đồng. 
Buổi bảo vệ được tổ chức công khai trừ những đề tài thuộc các lĩnh vực cần bảo 
mật thực hiện theo quy định của Nhà nước.

3. Báo cáo đề án là một bản thuyết minh quá trình xây dựng, triển khai và 
kết quả triển khai đề án, đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đe xuất và kiểm nghiệm được mô hình, giải pháp mới để giải quyết 
hiệu quả những thách thức trong thực tiễn; thể hiện năng lực ứng dụng khoa học, 
công nghệ và giải quyết vấn đề của học viên;

b) Phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ 
tục của người Việt Nam;

c) Tuân thủ quy định của Học viện về liêm chính học thuật và các quy 
định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4. Mỗi học viên có một hoặc hai người hướng dẫn đề án, trong đó phải 
có một người là giảng viên cơ hữu của Học viện. Tại một thời diêm, 
một người hướng dẫn độc lập không quá 5 học viên (tính cả số học viên thực 
hiện luận văn của chương trình định hướng nghiên cứu); trường họp đồng hướng 
dẫn 2 học viên được tính tương đương hướng dẫn độc lập 1 học viên.

5. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề án thực hiện theo điểm a, khoản 

2 Điều 9 của Quy định này.

6. Trong trường hợp đề án không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, 
bổ sung đề án để được đánh giá lần thứ hai trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày 
họp hội đồng đánh giá lần thứ nhất; không tổ chức đánh giá đề án lần thứ ba.

7. Sau khi bảo vệ thành công, toàn văn báo cáo đề án đã được chỉnh sửa, 
bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có) phải được nộp và lưu trữ tại Trung
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tâm Thông tin khoa học của Học viện; được công bố trên cổng thông tin điện tử 
của Học viện trong thời gian ít nhất 30 ngày, trừ những đề tài thuộc các lĩnh vực 
cần bảo mật thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 12. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
1. Điều kiện để học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng
a) Đã hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo và bảo vệ luận 

văn hoặc đề án đạt yêu cầu;
b) Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp; được minh chứng bằng một trong các văn 
bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trờ lên 
ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành 
khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài;

c) Đã nộp luận văn hoặc đề án (được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở 
lên, có chữ kí xác nhận của người hướng dẫn và của Chủ tịch Hội đồng về các 
điểm đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng) tại Trung tâm Thông tin 
khoa học (1 bản in, 1 đĩa CD bao gồm: 1 file word và 1 file pdf) kèm theo giấy 
xác nhận nộp lưu chiểu và không nợ tài liệu theo quy định;

d) Đã công bố công khai toàn văn luận văn hoặc đề án trên cổng thông tin 
điện tử của Học viện;

đ) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
và không trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

2. Sau then gian 2 tháng (gồm cả ngày nghỉ) kể từ khi hoàn thành các thủ 
tục sau bảo vệ (tối đa thêm 3 tháng trong trường hợp phải tổ chức thẩm định 
luận văn, đề án), Khoa, Viện đào tạo lập danh sách học viên đủ điều kiện xét tốt 
nghiệp gửi về Quản lý Đào tạo tổng hợp, trình Giám đốc Học viện quyết định 
thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp. Hội đồng do Giám đốc Học viện hoặc Phó Giám 
đốc Học viện được Giám đốc ủy quyền làm Chủ tịch; Trưởng ban Quản lý Đào tạo 
làm Ưỷ viên thường trực hoặc Phó Trưởng ban được Giám đốc chỉ định; các ủy 
viên là Trưởng hoặc Phó Khoa, Viện có học viên tốt nghiệp và Trưởng hoặc Phó 
các đơn vị có liên quan. Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập 
danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị Giám đổc Học viện công nhận 
tốt nghiệp và cấp bằng theo quy định.
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3. Giám đốc Học viện ra Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc 
sĩ, bảng điếm cho học viên theo đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp trong thời hạn 
01 tháng kể từ ngày được Hội đồng xét tốt nghiệp đồng ý thông qua.

4. Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi rõ: ngành, chuyên ngành đào tạo, 
ngôn ngữ đào tạo, loại chương trình đào tạo (định hướng nghiên cứu hoặc định 
hướng ứng đụng), tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi 
học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, 
điểm luận văn và danh sách thành viên Hội đồng đánh giá luận văn và các yêu cầu 
khác theo quy định hiện hành.

5. Nội dung ghi trên văn bằng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi 
học, đã hết thời gian đào tạo theo quy định, có yêu cầu thì được Giám đốc Học 
viện cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo 
thạc sĩ.

ChưongIV
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Điều 13. Nghỉ học tạm thòi, thôi học
1. Học viên được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong 

các trường họp sau đây:
a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;
b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các 

kỳ thi, giải đấu quốc tế hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác của quốc gia, của 
ngành;

c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có 
giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ 
Y te;

d) Vì lý do cá nhân khác nhưng phải hoàn thành ít nhất một học kỳ và 
không thuộc các trường họp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

2. Thời gian nghỉ học tạm thời tại điểm d khoản 1 Điều này phải được tính 
vào thời gian tối đa để hoàn thành khóa học quy định tại Điều 3 của Quy định này.

3. Học viên được Học viện quyết định cho thôi học vì lý do cá nhân, trừ 
trường họp đang bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

4. Thủ tục xin nghỉ và tiếp nhận học viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ 
tạm thời:
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- Học viên có đơn xin nghỉ học tạm thời phải ghi rõ lý do (kèm theo minh 
chứng theo quy định), thời gian nghỉ tạm thời, có xác nhận của Khoa, Viện đào 
tạo gửi Ban Quản lý Đào tạo;

- Trước khi đi học lại ít nhất một tuần, học viên phải có đơn gửi lên Ban 
Giám đốc (qua Ban Quản lý Đào tạo). Căn cứ lịch học cụ thể của khóa học, Ban 
Quản lý Đào tạo bố trí cho học viên tiếp tục học những học phần tiếp theo.

5. Chấm dứt học tập đối với học viên:
a) Giám đốc Học viện ra quyết định chấm dứt học tập đối với học viên 

trong các trường hợp sau đây:
- Không đến đăng kí nhập học sau 15 ngày theo Giấy báo nhập học của 

Học viện mà không có lý do chính đáng;
- Học viên không thể tiếp tục học tập, nghiên cứu dù còn trong thời gian 

đào tạo hoặc viết luận văn (kể cả thời gian gia hạn) nếu có đơn xin thôi học;
- Học viên hết thời hạn học tập (kể cả thời gian đã kéo dài) mà chưa bảo 

vệ được luận văn tốt nghiệp;
- Tự ý nghỉ học không có lý do từ 20 ngày trở lên hoặc hết thời gian đào 

tạo theo quy định mà không được gia hạn thêm;
- Nghỉ học 2 học phần liên tiếp không có lý do chính đáng;
- Bị kỷ luật 2 lần ở mức cảnh cáo hoặc đã bị kỷ luật 1 lần ở mức đình chỉ 

học tập 1 năm sau đó lại vi phạm kỷ luật khác;
- Bị kỷ luật lần thứ 2 vì lý do đi học hộ, thi hộ hoặc nhờ người khác học 

hộ, thi hộ theo quy định hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách học viên 
của Học viện;

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
b) Chậm nhất một tháng sau khi học viên có quyết định chấm dứt học tập, 

Ban Quản lý Đào tạo phải gửi thông báo về cơ quan nơi cử học viên đi học hoặc 
địa phương nơi học viên cư trú và thông tin trên cổng thông tin của Học viện.

Điều 14. Chuyển cơ sở đào tạo, chuyển noi học và chuyển chirơng trình 
đào tạo

1. Học viên được xét chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển 
chương trình đào tạo nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình đào tạo xin chuyển 
đến và cơ sở đào tạo xin chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chât lượng, 
chưa vượt quá năng lực đào tạo đổi với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy 
định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện và Thủ trưởng cơ sở đào tạo 
xin chuyển đến đối với chuyển cơ sở đào tạo;

c) Được sự đồng ý của Trưởng các Khoa, Viện đào tạo và của Giám đốc 
Học viện đối với trường hợp chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo 
trong cùng Học viện;
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d) Còn đủ thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại 
khoản 4, Điều 3 của Quy định này và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ 
cảnh cáo trở lên.

2. Việc công nhận kết quả học tập và chuyến đối tín chỉ đã tích lũy đối với 
học viên thuộc các trường họp chuyển cơ sở đào tạo, chuyển chương trình đào 
tạo phải bảo đảm quy định tại Điều 4 của Quy định này.

3. Quy trình, thủ tục chuyến cơ sở đào tạo
a) Học viên được phép chuyển cơ sở đào tạo
- Trong thời gian học tập, nếu học viên chuyển vùng cư trú, có giấy xác 

nhận của địa phương;
- Không thuộc một trong các trường họp không được phép chuyển cơ sở 

đào tạo quy định tại điểm b khoản này.
- Cơ sở đào tạo nơi chuyển đến phải có cùng ngành, chuyên ngành đào tạo 

với ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện;
- Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện và Thủ trưởng cơ sở đào tạo nơi xin

chuyển đến.
b) Học viên không được phép chuyến khỏi Học viện

- Đang học học k}' cuối khóa;

- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

c) Thủ tục chuyển đi và chuyển đến
- Học viên xin chuyển cơ sở đào tạo phải làm hồ sơ xin chuyến theo quy 

định của cơ sở đào tạo nơi đến.
- Thủ trưởng cơ sở đào tạo nơi chuyển đến ra quyết định tiếp nhận học 

viên, quyết định công nhận một phần hoặc toàn bộ các học phần mà học viên đã 
học, quyết định số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh với chương 
trình ở Học viện của học viên xin chuyển đi.

Điều 15. Trao đổi học viên và hợp tác trong đào tạo
1. Học viện thực hiện trao đổi học viên với cơ sở đào tạo trong nước và 

nước ngoài (sau đây gọi là cơ sở đào tạo phối hợp) theo yêu cầu sau:
a) Cơ sở đào tạo trong nước phải được phép đào tạo cùng ngành ở trình 

độ thạc sĩ;
b) Cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải là cơ sở giáo dục đại học, được cơ 

quan có thẩm quyền về giáo dục nước sở tại công nhận về chất lượng, cho phép 
đào tạo và cấp bằng thạc sĩ trong nhóm ngành tương ứng.

2. Nguyên tắc thực hiện trao đổi học viên
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a) Thủ trưởng hai cơ sở đào tạo đồng ý;
b) Số lượng tín chỉ học viên theo học ở cơ sở đào tạo phối hợp được công 

nhận không quá 25% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo học viên đang 
theo học và bảo đảm quy định tại Điều 4 Quy định này.

Điều 16. Xử lý vi phạm đối với học viên
1. Học viên có gian lận trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sẽ bị 

xử lý kỷ luật đối với từng học phần đã vi phạm.
2. Học viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ 

học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với 
trường hợp vi phạm lần thứ hai.

3. Học viên vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị buộc thôi học; 
bằng thạc sĩ nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo:

a) Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, bảo vệ luận văn, đề án 
hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng;

b) Sử dụng kết quả của người khác hoặc sao chép, trích dẫn không đúng quy 
định trong luận văn, đề án và bị hội đồng thẩm định kết luận nếu cắt bỏ những phần 
sử dụng, sao chép, trích dẫn đó thì luận văn, đề án không đạt yêu cầu;

c) Nhờ hoặc thuê người khác làm hộ luận văn, đề án.
4. Ngoài các nội dung nêu trên, việc xử lý vi phạm đối với học viên được 

thực hiện theo Quy định khen thưởng, kỉ luật sinh viên, học viên hiện hành của 
Học viện.

Chương V
TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 17. Xây dựng và thực hiện quy định của Học viện
1. Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện được xây 

dựng, ban hành, tổ chức thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan, Học viện có trách nhiệm:

a) Cụ thể hóa Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học 
viện với yêu cầu ngang bằng hoặc cao hơn nhưng không trái với những quy định 
trong Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Thực hiện trách nhiệm trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 
theo quy định tại Điều 50 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 
2018);
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c) Tăng cường liêm chính học thuật; giám sát và kiểm soát việc chống sao 
chép; xây dựng chế tài, nghiêm túc xử lý khi có vi phạm; bảo đảm tính trung 
thực của nội dung những luận văn, đề án và những chuyên đề nghiên cứu khác;

d) Xây dựng chính sách thúc đây bình đăng giới trong đào tạo thạc sĩ 
nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Tổ chức thực hiện
a) Giám đốc Học viện giao Ban Quản lý Đào tạo phổ biến, hướng dẫn cho 

ứng viên dự tuyển các quy định liên quan đến chính sách tuyển sinh của Học viện;
b) Phổ biến, hướng dẫn cho học viên quy định của Học viện và các quy 

định liên quan đến quá trình học tập, các quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của 
học viên khi bắt đầu khóa học;

c) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế của 
Học viện và các nhiệm vụ khác liên quan đến tuyển sinh và đào tạo; chịu sự 
kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện 
hành.

Điều 18. Chế độ lưu trữ, báo cáo và công khai thông tin
1. Học viện lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định hiện hành về thời hạn 

bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Học viện có trách nhiệm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tại cơ sở đào tạo và 
cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu về đào tạo thạc sĩ vào hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giáo dục đại học; xuất dữ liệu tổng hợp báo cáo từ hệ thống, ký xác 
nhận của cơ sở đào tạo và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 
12 hăng năm.

3. Học viện công khai trên trang thông tin điện tử, cụ thể các thông tin sau 
cho từng chương trình đào tạo:

a) Giới thiệu khái quát về chương trình đào tạo;
b) Thời gian, địa điểm và hình thức đào tạo;
c) Yêu cầu đầu vào và thông tin tuyến sinh;
d) Cấu trúc chương trình (kèm theo số tín chỉ cho mỗi học phần, luận văn, 

đề án, chuyên đề nghiên cứu);
đ) Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn, đê án;
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e) Học tạp va Kiem ư a  aann gia;

f) Chuẩn đầu ra, cơ hội việc làm;
g) Học phí và học bổng (nếu có);
h) Các thông tin khác mà thí sinh và học viên cần biết về chương trình 

đào tạo.
4. Học viện công khai trên cổng thông tin điện tử trước khi tổ chức tuyển 

sinh và đào tạo:
a) Quy định của Học viện và các quy định khác có liên quan đến tuyển 

sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng thạc sĩ;
b) Các quyết định mở ngành đào tạo;
c) Các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các thông tin khác có liên quan.
5. Học viện thường xuyên cập nhật thông tin công khai trên cổng thông 

tin điện tử của Học viện:
a) Thống kê số lượng học viên trúng tuyển, đang học, thôi học và tốt 

nghiệp theo từng khóa, từng ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và hình 
thức đào tạo;

b) Kẹ hoạch giảng dạy, thời khóa biểu của từng lớp học; tên đề tài và tóm 
tắt nội dung các luận vãn, đề án có thông tin học viên, người hướng dẫn và 
ngày bảo vệ luận văn, đề án (trừ các đề tài thuộc các lĩnh vực cần bào mật thực 
hiện theo quy định của Nhà nước).

Điều 19. Điều kiện chuyển tiếp
1. Quy định này được thực hiện cho các khóa tuyển sinh sau ngày 15 

tháng 10 năm 2021 và thay thế các Quy định trước đây của Học viện.
2. Các khóa tuyển sinh trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 thực hiện theo 

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo 
Quyết định số 3434/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.
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PHỤ LỤC I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC s ĩ NĂM ...

(Kèm theo Thông tư số: 23 /2Q21/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo)

BỘ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CO SỞ ĐÀO TẠO: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC - chữ viết tắt của CSĐT
ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO
Tình hình đào tạo trình độ thạc sĩ năm ... (năm hiện tại)

1. Số giảng viên cơ hữu là tiến sĩ, GS, PGS
(tổng số và theo từng ngành, chuyên ngành)

2. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm ... (năm hiện tại)
Ngành,
chuyên
ngành

Chỉ tiêu 
Thông 

báo

Đăng kí 
dự thi

Trúng
tuyển

Nhập học Ghi
chúTập trung 

toàn bộ TG
Tập trung 
theo đạt

Tống số

...
Tổng số

— -------  —  r-------------------------------------------------------------------------------------------- s---------------------------  ---------------------------------- ?---------------- ---------------------------- 7 r

3. Sô học viên hiện có (bao gôm cả sô mói tuycn) và dự kiên tôt nghiệp

Khóa
học

Số, ngày 
Quyết 
định 
công 
nhận 
trúng 
tuyển

-------- 7
Sô học viên hiện có Số học viên dự kiến tốt nghiệp 

năm ... (năm sau)

Ghi
chú

Tập
trung
toàn
bộ

thời
gian

Tập 
trung 

theo đợt Tổng sổ

Tập trung 
toàn bộ 

thời gian

Tập 
trung 

theo đợt
Tổng số

4. Đăng kí tuyên sinh năm ... (năm sau)
- Số lần tuyển sinh: 

Thời điểm tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh:

THỦ TRƯỞNG Cơ SỞ ĐÀO TẠO
(ký tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

DANH SÁCH MỘT SÓ CHỬNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI MINH CHỨNG CHO 
TRÌNH ĐỒ NGOAI NGỮ CỦA NGƯỜI D ư TUYỀN

Stt Ngôn ngữ Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận Trình độ/Thang điểm

1 Tiếng Anh

TOEFL ĨBT Từ 46 trờ lên

IELTS Từ 5.5 trở lên

Cambridge Assessment English
B2 FirsƯB2 Business 
V antage/Linguaski 11 
Thang điểm: từ 160 trở lên

2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas
TCF từ 400 trở lên 
DELF B2 trở lên 
Diplôme de Langue

3
• Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 trở lên
Tiếng Đức The German TestDaF language 

certificate
TestDaF level 4 (TDN 4) trờ 
lên

4 Tiếng Trung Quốc Chinese Hanyu Shuiping 
Kaoshi (HSK) HSK level 4 trở lên

5 Tiếng Nhật Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) N3 trở lên

6 Tiếng Nga

TPKH - TecT no pyccK O M y  

H3bIKy KaK HHOCTpaHHOMy 

(TORFL - Test of Russian as a 
Foreign Language)

TPKH-2 trở lên

7 Các ngôn ngữ tiếng 
nước ngoài khác

Chứng chỉ đánh giá theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam

Từ bậc 4 trờ lên

42



PHỤ LỤC III

HỎ Sơ ĐĂNG KÍ D ự THI TUYỂN SINH THẠC s ĩ

1. Phiếu đăng kí dự thi cao học (2 bản theo mẫu của Học viện);

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Học viện), có xác nhận của cơ quan hoặc chính 
quyền địa phương;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe của một bệnh viện đa khoa;

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học (có công chứng);

5. Các giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);

6. Các giấy tờ xác nhận về thâm niên nghề nghiệp (nếu có);

7. Công văn cử đi dự thi cùa thủ trường cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với 
người dự thi (nếu là cán bộ trong biên chế nhà nước);

8. 04 ảnh 4x6 chụp trong thời gian 3 tháng tính đến ngày nộp Hồ sơ;

9. 03 phong bì có dán tem, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

10. Túi đựng Hồ sơ dự thi (theo mẫu của Học viện).
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PHỤ LỤC IV
HƯỞNG DẲN THẺ THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN

1. Hướng dẫn chung
Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xoá, có đánh số 

trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng 
Việt (xem Phụ lục, mẫu 10. 2).

2. Soạn thảo văn bản

Luận văn sừ dụng chữ Times New Roman cỡ chữ 14 của hệ soạn thảo WinWord; mật 
độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; giãn dòng đặt ở 
chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. số trang được đánh 
ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang 
khổ giấy thì đầu bảng là lề ữái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

Luận vãn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 X 297 mm), không ít hơn 80 
trang và không dày quá 100 trang, không kể phần tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Danh 
mục tài liệu tham khảo tối thiểu phải có 45 tải liệu.

3. Tiểu mục

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều nhất gồm 
bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 
chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu 
mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo trong một tiểu mục.

4. Bảng biểu, hình vẽ

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 
có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải 
được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được 
liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, 
đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi 
liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để 
ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần 

đầu tiên.

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều 
rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh hoạ ở hình dưới 
đây sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở 
rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận văn phần mép giấy 
bên trong hốặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng 

quá rộng này.
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297

Cách gấp trang giấy rộng hon 210 mm

Đối với những trang giấy có chiều đứng hon 297 mm (bản đồ, bản vẽ...) thì có thể để 
trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận văn.

Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; 
có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. 
Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ 
được nêu trong bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2)” mà không được viết “... được nêu trong bảng 
dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”.

5. Viết tắt
Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật 

ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; 
không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Neu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, 
tên các cơ quan, tổ chức... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong 
ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp 
theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

6. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn
Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và 

mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo 
của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sừ dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử 
dụng tài liệu của người khác và của dồng tác giả (bảng, biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, ý 
tưởng...) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm 
luận văn nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm 
thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của 
tác giả, không làm trở ngại việc đọc luận văn.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một 
tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong 
danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng 
dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Neu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách 
phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2
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cm. Khi này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.
7. Phụ lục của luận văn
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung 

luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh... Nếu luận văn sử dụng những câụ trả lời cho một 
» bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã
' dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình
, bày tóm tắt trong bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày

hon phần chính của luận văn.
8. Mục lục
Bố cục của luận văn qua trang mục lục. Nên sắp xếp sao cho mục lục của luận văn gọn 

trong một trang giấy, (xem Phụ lục, mục 10.1)
9. Các mẫu minh hoạ và hướng dẫn chi tiết
- Mầu bìa luận văn có in chữ nhũ (xem Phụ lục, mẫu 10.2)
- Mẫu trang bìa lót (xem Phụ lục, mẫu 10.3)
- Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, 

Trung, Nhật ...). Các tài liệu bàng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, 
không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn 
ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ của từng
nước:

Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự 

. thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ
Ị Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành
, báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp

vào vần B.
Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: tên 

các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách), (năm xuất bản), (đặt trong 
ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) tên sách, luận văn hoặc báo cảo, (in nghiêng, dấu phẩy 
cuối tên) nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài 
liệu tham khảo).

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách phải ghi đầy đủ 
các thông tin sau: tên các tác giả (không có dấu ngăn cách), (năm công bố), (đặt trong ngoặc 
đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy 
cuối tên) tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) tập (không có dấu ngăn 
cách) (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) các số trang (gạch ngang giữa hai 
chữ số, dấu chấm kết thúc).

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên: Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên 
trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất lcm để phần tài liệu tham khảo 
được rõ ràng và dễ theo dõi. Cách trình bày trang tài liệu tham khảo (xem Phụ lục, mẫu 10.4).
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10. Quy định một số mẫu khác

10.1. Mau trang mục lục của một luận văn

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU

Chương 1:"...

1.1 .. .

1.2 .....

Chương 2: -...

2.1 ...

2.2 ...

Trang

Chương 3:-...

3.1 ...

3.2 ...

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC
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10.2. M ẩu  bìa luận văn có in ch ữ  nhũ : Khổ 210 X  297 mm
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Hà Nội 
2022

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÔC GIA
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

NGUYỄN HOÀNG NHÂN

NÂNG CAO NĂNG L ự c  T ư  DUY LÝ LUẬN 

CHO ĐỘI NGŨ CÁN B ộ TUYÊN GIÁO HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC s ĩ  CHÍNH TRỊ HỌC

HÀ NỘI - 2022
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10.3. Mấu trang bìa lót

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 4*

*

V -

NGUYỄN HOÀNG NHÂN

NÂNG CAO NĂNG Lực T ư  DUY LÝ LUẬN

CHO ĐỘI NGỦ CÁN Bộ TUYÊN GIÁO HIỆN NAY

Chuyên ngành: Công tác tư tưởng

Mã số: 8. 31. 02. 01
0>

«

LUẬN VÃN THẠC s ĩ  CHÍNH TRỊ HỌC

«

Người hưóng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Văn A

Hà Nội - 2022

49



10.4. Cách xếp tài liệu tham khảo
1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, 

Trung, Nhật, ...)• Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, 
không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, tiếng Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn 
ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước:
- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
- Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ 

tự thông thường của tên người Việt, không đảo tên lên trước họ.
- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban 

hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
xểp vào vần B, v.v...

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách);
- (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);
- Tên sách, luận án hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);
- Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);
- Nơi xuất bản (đấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

(xem ví dụ tài liệu số 2,3,4, 23, 30, 32, 33, 34).
Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... ghi đầy đủ 

các thông tin sau:
- Tên tác giả (không có dấu ngăn cách);
- (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);
- "tên bài báo" (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);

- Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);

- Tập (không có dấu ngăn cách);
- (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);
- số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).

(xem ví dụ tài liệu số 1, 28, 29, 31).
Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì nên 

trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo 
được rõ ràng và dễ theo dõi.
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10. 5. Cách trình bày trang tài liệu tham khảo:
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10. 6. M âu  vỏ đĩa C D
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